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(LỤC BÁT)
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	Rèn luyện kĩ năng viết cảm nhận về 1 đoạn thơ
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	18
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	THƠ
(LỤC BÁT)
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	Hướng dẫn viết bài văn kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ.
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	Luyện viết đoạn văn kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ.
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	Ôn tập giữa kì I
	

	9
	KÍ
(HỒI KÍ VÀ DU KÍ)
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(HỒI KÍ VÀ DU KÍ)
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	Ôn tập: Từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn
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	Hướng dẫn viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
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	Luyện viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
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(HỒI KÍ VÀ DU KÍ)
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	Luyện viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
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(NL VĂN HỌC)
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	VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
(NL VĂN HỌC)

	37
	Hướng dẫn viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về 1 bài thơ lục bát. 
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	Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về 1 bài thơ lục bát.
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	Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về 1 bài thơ lục bát.
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	VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
(NL VĂN HỌC)
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	Luyện viết ĐV sử dụng: Thành ngữ, dấu chấm phẩy
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	Luyện đề: đọc-hiểu-viết
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	ÔN TẬP
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	Ôn tập cuối học kì I
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	Ôn tập cuối học kì I
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	VĂN BẢN THÔNG TIN
(THUẬT LẠI SK THEO TT TG)
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	Ôn tập đặc điểm VB thông tin
	

	
	
	47
	Ôn tập VB: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập
	

	
	
	48
	Thực hành đọc hiểu VB thông tin
(Ngoài chương trình)
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	VĂN BẢN THÔNG TIN
(THUẬT LẠI SK THEO TT TG)
	49
	Luyện tập Tiếng Việt (Thành phần câu)
	

	
	
	50
	Hướng dẫn viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
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	Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
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	LUYỆN ĐỀ
	52
	Luyện đọc-hiểu-viết 
	

	
	
	53
	Luyện đọc-hiểu-viết
	

	
	
	54
	Luyện đọc-hiểu-viết
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	TRUYỆN
(ĐỒNG THOẠI, PU-SKIN, AN-ĐÉC-XEN)
	55
	Ôn tập đặc điểm văn bản truyện.
	

	
	
	56
	Luyện đọc – hiểu VB:
Bài học đường đời đầu tiên
	

	
	
	57
	Luyện đọc – hiểu VB ngoài chương trình
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	TRUYỆN
(ĐỒNG THOẠI, PU-SKIN, AN-ĐÉC-XEN)
	58
	Luyện tập tiếng việt (nghĩa của từ)
	

	
	
	59
	Luyện viết ĐV cảm nhận về 1 nhân vật
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	Hướng dẫn viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ .
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	TRUYỆN
(ĐỒNG THOẠI, PU-SKIN, AN-ĐÉC-XEN)
	61
	Luyện viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ .
	

	
	
	62
	Luyện viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ .
	

	
	
	63
	Luyện nói và nghe kể lại một trải nghiệm đáng nhớ .
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	THƠ
(CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ)
	64
	Ôn tập đặc điểm văn bản thơ 
(Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	

	
	
	65
	Luyện đọc-hiểu văn bản:
 Đêm nay Bác không ngủ
	

	
	
	66
	Luyện đọc-hiểu văn bản ngoài chương trình
	

	23
	THƠ
(CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ, MT)
	67
	Luyện tập tiếng việt ( từ láy, điệp từ, thành ngữ, biện pháp hoán dụ)
	

	
	
	68
	Luyện viết đoạn văn lồng yêu cầu Tiếng Việt
	

	
	
	69
	Hướng dẫn viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về 1 bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	

	24
	THƠ
(CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ)
	70
	Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	

	
	
	71
	Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
	

	
	
	72
	Luyện nói và nghe trình bày ý kiến về 1 vấn đề
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	ÔN TẬP
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	Ôn tập giữa HKII
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	Ôn tập giữa HKII
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	Ôn tập giữa HKII
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	VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
(NL XÃ HỘI)
	  76          
	Ôn tập đặc điểm VB nghị luận (NL xã hội)
	

	
	
	77
	Luyện đọc – hiểu văn bản nghị luận: Khan hiếm nước ngọt
	

	
	
	78
	Thực hành đọc hiểu VB nghị luận (Ngoài CT)
	

	27
	VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
(NL XÃ HỘI)
	79
	Luyện tập tiếng việt (Từ Hán Việt, xác định chủ đề, nội dung của đoạn văn)
	

	
	
	80
	Hướng dẫn viết bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
	

	
	
	81
	Luyện viết bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
	

	28
	VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
(NL XÃ HỘI)
	82
	Luyện viết bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
	

	
	
	83
	Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn nghị luận XH
	

	
	
	84
	Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn nghị luận XH
	

	   29
	TRUYỆN
(TRUYỆN NGẮN)
	   85
	Ôn tập đặc điểm VB Truyện(Truyện ngắn)
	

	
	
	86
	Ôn luyện VB: Điều không tính trước
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	Luyện đọc - hiểu VB truyện ngắn (Ngoài CT)
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	TRUYỆN
(TRUYỆN NGẮN)
	88
	Luyện tập tiếng việt ( thành phần câu)
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	Hướng dẫn viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	

	
	
	90
	Luyện viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
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	Ôn tập cuối HKII
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	Ôn tập cuối HKII
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	Ôn tập cuối HKII
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	VĂN BẢN THÔNG TIN
(THUẬT LẠI SK THEO NN, KẾT QUẢ)
	94
	Ôn tập đặc điểm văn bản thông tin (thuật lại sự kiện theo nguyên nhân – kết quả)
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	Luyện đọc – hiểu văn bản thông tin (thuật lại sự kiện theo nguyên nhân – kết quả)
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	Luyện tóm tắt VB thông tin
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